
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú

A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 12, tập 1 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy 

Cuốn  23,000 

2 Ngữ văn 12, tập 2
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy 

Cuốn  19,000 

3
Chuyên đề học tập Ngữ 
văn 12

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn Lê 
Giang

Cuốn  14,000 

4 Toán 12 tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ 
biên)

Cuốn  14,000 

5 Toán 12 tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ 
biên)

Cuốn  14,000 

6
Chuyên đề học tập Toán 
12

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ 
biên)

Cuốn  11,000 

7 Lịch sử 12 Hà Minh Hồng ( Chủ biên ), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai Cuốn  16,000 

8
Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 12

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên),Đoàn Chí Kiên (Chủ 
biên)

Cuốn  14,000 

9
Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp 12  - Bản 1

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 
biên),Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên) 

Cuốn  15,000 

10
Tiếng Anh 12 - Friends 
Global (Student book)

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy 
Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh

Cuốn  99,000 

11
Tiếng Anh 12 - Friends 
Global (Work book)

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy 
Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh

Cuốn  79,000 

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

12 Địa lí 12
Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên),Phan Văn Phú, Mai 
Phú Thanh (đồng Chủ biên) 

Cuốn  24,000 

13
Chuyên đề học tập Địa lí 
12

Nguyễn Kim Hồng(Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Hà Văn 
Thắng (đồng Chủ biên)

Cuốn  12,000 

14
Giáo dục kinh tế & Pháp 
luật 12

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên ), Đỗ Công Nam, Phạm 
Mạnh Thắng (đồng Chủ biên)

Cuốn  19,000 

15 Hóa học 12 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An Cuốn  17,000 

16
Công nghệ 12 - Lâm 
Nghiệp - Thủy Sản

Lê Huy Hoàng (Tông Chù biên), Ðồng Huy Giới (Chù 
biên), Nguyễn Xuân Cånh, Trương Ðình Hoài

Cuốn  20,000 
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